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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn

theo mô hình công ty mẹ - công ty con

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ

chức, quản lý công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà

nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Căn cứ Quyết định số 37/2004/QĐ-BCN ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng

Bộ Công nghiệp về việc chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tờ trình số

93/2004/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2004);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng

công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ,

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu- Nước giải khát

Sài Gòn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.

 

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

theo mô hình công ty mẹ - công ty con

(Ban hành kèm theo Quyết định số 167/2004/QĐ-BCN

ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Định nghĩa và thuật ngữ trong Điều lệ

Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty mẹ là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, được thành lập

theo Quyết định số 74/2003/QĐ-BCN ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ

Công nghiệp, hoaït ñộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

2. Công ty con là công ty do Công ty mẹ nắm cổ phần, vốn góp chi phối, laø ñôn vị

thành viên của Công ty mẹ bao gồm:

a) Coâng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, hoạt động theo Luật

Doanh nghiệp;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, hoạt động theo Luật Doanh

nghiệp;

c) Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

d) Công ty liên doanh với nước ngoài, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam;



đ) Công ty thành viên hạch toán độc lập chưa chuyển đổi hình thức pháp lý hay sở

hữu, do Công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

nhà nước;

e) Công ty ở nước ngoài, hoạt động theo pháp luật nước ngoài và các quy định của

pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài;

g) Các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Công ty liên kết là công ty mà Công ty mẹ có cổ phần, voán góp không chi phối,

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài và các quy định pháp

luật có liên quan.

4. Quyền chi phối là quyền quyết định hoặc tác động của Công ty mẹ đến các công

ty con, công ty liên kết về điều lệ hoạt động, nhân sự chủ chốt, tổ chức bộ máy quản

lý, thò trường tiêu thụ, chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư và các vấn đề quan

trọng khác được quy định tại điều lệ của công ty con, công ty liên kết và quy định của

pháp luật.

Điều kiện để Công ty mẹ có quyền chi phối các công ty con là Công ty mẹ với tư

cách chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn trên 50% vốn điều lệ của các công ty

con;

Điều kiện để Công ty mẹ có quyền chi phối các công ty liên kết là Công ty mẹ nắm

quyền sở hữu "thương hiệu sản phẩm", "bí quyết công nghệ", "thị trường tiêu thụ"

của các công ty liên kết này và được ghi trong điều lệ của công ty liên kết.

5. Cổ phần chi phối, Vốn góp chi phối là cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty mẹ

chiếm trên năm mươi phần trăm (50%) voán ñieàu lệ của công ty con, hay cùng với

công ty con, công ty liên kết khác chiếm một tỷ lệ khác mà theo quy định pháp luật và

điều lệ của công ty đủ để Công ty mẹ thực hiện quyền chi phối đối với công ty đó.

6. Đại diện chủ sở hữu Công ty mẹ là Bộ Công nghiệp, cơ quan quyết định thành lập

Công ty mẹ và quyết định đầu tư vốn cho Công ty mẹ, treân cô sở ủy quyền của Thủ

tướng Chính phủ.

7. Lợi nhuận đầu tư là lợi nhuận mà Công ty mẹ thu được từ các hoạt động đầu tư ra

ngoài Công ty mẹ.



8. Đầu tư ra ngoài Công ty mẹ là hoạt động đầu tư vốn của Công ty mẹ vào vốn điều

lệ của các công ty con, coâng ty lieân kết, và các hình thức khác theo quy định của

pháp luật.

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, tư cách pháp nhân của Công ty mẹ

1. Tên hợp pháp đầy đủ của Công ty mẹ: Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát

Sài Gòn.

2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE

CORPORATION.

3. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SABECO.

4. Trụ sở chính của Công ty mẹ: số 187 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Thành phố Hồ

Chí Minh.

5. Văn phòng đại diện của Công ty mẹ đặt tại thành phố Hà Nội.

6. Hình thức tổ chức, tư cách pháp nhân:

a) Công ty mẹ là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước Sài Gòn được thành lập theo

Quyết định số 74/2003/QĐ-BCN ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công

nghiệp, được chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty

con theo Quyết định số 37/2004/QĐ-BCN ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng

Bộ Công nghiệp, là Công ty do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; Công ty mẹ

trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên

kết.

b) Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, có tên riêng, con dấu riêng và được mở tài

khoản tiền đồng, ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài;

c) Công ty mẹ có bộ máy quản lý và điều hành, có trụ sở chính trong nước; có quyền

và nghĩa vụ của Công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước,

hoạt động theo Điều lệ của Công ty mẹ và các quy định của pháp luật;

d) Công ty mẹ có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng

toàn bộ tài sản của Công ty mẹ;

đ) Công ty mẹ có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng

riêng của Công ty mẹ, theo quy định của pháp luật.



7. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tổng

công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn trước đây.

8. Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con không có tư cách pháp nhân.

Điều 3. Tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Công ty mẹ

1. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu giao, đầu tư tại Công ty

mẹ và hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giao;

2. Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ và Tổ hợp Công ty mẹ - công ty

con.

Điều 4. Phạm vi hoạt động, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

1. Phạm vi hoạt động của Công ty mẹ bao gồm: hoạt động sản xuất kinh doanh trên

lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ chính của Công ty mẹ: trực tiếp sản xuất bia, rượu, nước giải khát và

các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền và nghĩa vụ của

chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

3. Ngành nghề kinh doanh:

a) Sản xuất kinh doanh các loại : bia, rượu, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết

bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại

hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn

hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

b) Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu,

thiết bị, phụ tùng; hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát;

c) Dịch vụ đầu tư, tư vấn, tạo nguồn vốn đầu tư; nghiên cứu đào tạo chuyển giao

công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia,

rượu, nước giải khát;

d) Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo;

đ) Sản xuất nút khoén; vận tải hàng hóa; kho tàng chứa thành phẩm, bao bì, chai

két;

e) Khai thác, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nước khoáng và bùn khoáng thiên

nhiên; kinh doanh kho lạnh;


